Năm 1967

(Từ tháng 5 đến tháng 8)

Tháng 5, ngày 1

Bắt đầu đợt điều trị thứ hai cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

14 giờ 45, nhân ngày Quốc tế Lao động Người gặp mặt cảm ơn và tặng quà các bác sĩ, y tá đang điều trị, phục vụ, chăm sóc cho Người. 

18 giờ, Người mời các bác sĩ và y tá, những người phục vụ cùng ăn cơm.

19 giờ, Người dự liên hoan mừng ngày Quốc tế Lao động tại Nhà nghỉ.

 - 
Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 5, ngày 2

8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe các bác sĩ báo cáo về kế hoạch điều trị đợt hai cho Người .

9 giờ, Người tập thể dục tay.

19 giờ, Người xem phim tài liệu tại Nhà nghỉ.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới cụ Béctơrăng Rútxen và ông Giăng Pôn Xáctơrơ1) - Chủ tịch Tòa án Quốc tế xử tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam, nhân dịp Tòa án mở phiên đầu tiên tại Xtốckhôm (Thụy Điển).

Bức điện có đoạn viết: “Việc Tòa án Quốc tế mở phiên chính thức đầu tiên, nhất là trong lúc Mỹ đang điên cuồng leo thang, đánh phá Cảng Hải Phòng và Thủ đô Hà Nội, có ý nghĩa rất lớn. Đó là một sự cổ vũ mạnh mẽ không những đối với nhân dân Việt Nam chúng tôi mà đối với tất cả các dân tộc đang đấu tranh cho độc lập dân tộc và hòa bình... Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các vị trong Tòa án Quốc tế đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân chúng tôi”.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
- Báo Nhân dân, số 4774, ngày 6-5-1967.

Tháng 5, ngày 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị bệnh phổi, thần kinh, tim mạch. Tiếng nói của Người có khá hơn.

Các bác sĩ báo cáo thêm về triển vọng đợt điều trị mới.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 4

10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được lấy máu xét nghiệm, chụp X quang phổi, cổ và kiểm tra tai, mũi, họng.

19 giờ, Người xem phim tài liệu tại Nhà nghỉ.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được điều trị.

19 giờ, Người xem phim tài liệu tại Nhà nghỉ.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được điều trị.

19 giờ, Người xem phim tài liệu tại Nhà nghỉ.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem các tài liệu, bản tin ở trong nước gửi sang.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen đồng bào, bộ đội và cán bộ Thủ đô Hà Nội đã đánh giỏi, thắng lớn bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái. Trong thư, Người còn căn dặn: “Giặc Mỹ đã thua to nhưng chúng còn nhiều âm mưu xảo quyệt. Quân và dân Hà Nội chớ vì thắng lợi mà chủ quan thỏa mãn. Hãy luôn luôn nâng cao cảnh giác, chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, làm tốt công tác phòng không nhân dân, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa để xứng đáng là Thủ đô anh hùng”.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

- Báo Nhân dân, số 4776, ngày 8-5-1967.

Tháng 5, ngày 8

16 giờ đến 17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Hoàng Vĩnh Thắng, đến thăm Người.

19 giờ, Người xem phim tài liệu nói về người cao tuổi.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 22 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
- Báo Nhân dân, số 4777, ngày 9-5-1967.

Tháng 5, ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem tài liệu tại Nhà nghỉ.

16 giờ, Người nhận được các tài liệu báo cáo tình hình từ Hà Nội gửi sang.
- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 10

10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa bài thơ 77 tuổi do Người sáng tác để chuyển cho đồng chí Tố Hữu góp ý.

19 giờ, Người xem phim tài liệu về Chủ tịch Mao Trạch Đông.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục nghỉ và điều trị bệnh tại Nhà nghỉ Tùng Hoá.

19 giờ, Người nghe ngâm thơ và ca nhạc.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 12

10 giờ, các bác sĩ kiểm tra răng cho Người.

19 giờ, Người xem phim tài liệu.
Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen quân và dân Vĩnh Linh bắn rơi 100 chiếc máy bay Mỹ. Bức thư có đoạn: “Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác gửi lời khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ Vĩnh Linh đã đoàn kết, anh dũng, kiên cường trong chiến đấu và sản xuất, giành nhiều thắng lợi vẻ vang... quân và dân Vĩnh Linh chớ vì thắng lợi mà chủ quan. Hãy luôn luôn nâng cao cảnh giác, chiến đấu và sản xuất giỏi hơn nữa, giành thắng lợi to lớn hơn nữa, xứng đáng là tiền tuyến anh hùng của miền Bắc xã hội chủ nghĩa”.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
- Báo Nhân dân, số 4781, ngày 13-5-1967.

Tháng 5, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị tại Nhà nghỉ và nghe báo cáo tình hình ở Việt Nam.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được điều trị tại Nhà nghỉ.

12 giờ, Người nói các đồng chí giúp việc chuyển bốn câu thơ Người viết gửi Bộ Chính trị:

“Thời giờ đi chóng tựa đưa thoi,

Thấm thoát xa nhà một tháng rồi.

Nghìn dặm vui nghe tin thắng lợi,

Một mình nằm tính việc xa xôi.”
19 giờ, Người xem phim tài liệu.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được điều trị tại Nhà nghỉ.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, trước ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Vương quốc Campuchia, nhân dịp Chính phủ mới ở Campuchia được thành lập.

- Báo Nhân dân, số 4784, ngày16-5-1967.

Tháng 5, ngày 17

19 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tập ở ngoài sân.

Từ 19 giờ đến 21 giờ, Người nghe chương trình ca nhạc nhân ngày 19 tháng 5.

Tối khuya, Người tiếp đồng chí Trường Chinh và đồng chí Vũ Tuân mới ở Việt Nam sang.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 18

Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 10, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe đồng chí Trường Chinh báo cáo tình hình trong nước và tình hình miền Nam. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Lương và đồng chí Vũ Tuân.

15 giờ 30, Người tiếp tục nghe đồng chí Trường Chinh báo cáo.

16 giờ 30, Người tiếp đồng chí Khang Sinh và vợ từ Bắc Kinh đến vào thăm.

Từ 17 giờ đến 18 giờ, Người tiếp bà Đặng Dĩnh Siêu từ Bắc Kinh đến thăm.

19 giờ, xem phim tài liệu về trí thức lão nhân.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, trước ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng lẵng hoa cho Trung đoàn 220, Trung đoàn 234 của Sư đoàn 361 cùng với năm đơn vị khác trong Quân chủng Phòng không- không quân2).

- 
Lịch sử Sư đoàn Phòng không Hà Nội, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1985, tr.79.
- 
Lịch sử Quân chủng phòng không, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1993, tr.142.
Tháng 5, ngày 19

6 giờ 50, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Trương Dực đến báo cáo và chuyển quà của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mừng thọ Người.

8 giờ 30, Người tiếp đồng chí Khang Sinh, đồng chí Trường Chinh, đồng chí Lê Văn Lương và đồng chí Vũ Tuân đến chúc thọ.

10 giờ, tiếp bà Đặng Dĩnh Siêu - Phu nhân Thủ tướng Chu Ân Lai -từ Bắc Kinh đến Quảng Châu để chúc thọ và thăm sức khỏe Người. Bà Đặng Dĩnh Siêu mừng thọ Người bức tượng nữ chiến sĩ du kích miền Nam bằng cẩm thạch. 
11 giờ, Người cùng các đồng chí Việt Nam và Trung Quốc ăn cơm mừng thọ.

18 giờ 30, Người dự bữa tiệc thân mật mừng thọ. Đồng chí Khang Sinh đọc điện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước, Quốc hội Trung Quốc chúc thọ Người.

20 giờ 20, Người xem Đoàn Văn công quân đội Quảng Châu biểu diễn.
- 
Hoàng Tranh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc, Nxb. Giải phóng quân, Bắc Kinh, 1987, tr.173 (bản Trung văn).

Tháng 5, ngày 20

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các đồng chí Trung Quốc từ Bắc Kinh đến thăm và dự sinh nhật của Người đến chào tạm biệt để trở lại Bắc Kinh.

Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục nghe đồng chí Trường Chinh, đồng chí Vũ Tuân báo cáo tình hình trong nước.

Từ 15 giờ đến 17 giờ, Người tiếp tục nghe đồng chí Trường Chinh báo cáo.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 21

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghỉ ngơi và xem tài liệu từ trong nước gửi sang.

19 giờ, Người xem phim tài liệu.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, trước ngày 21

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho 17 cán bộ, chiến sĩ3) thuộc Binh chủng không quân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước.

- Báo Nhân dân, số 4789, ngày 21-5-1967.

Tháng 5, ngày 22

Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 45, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục nghe đồng chí Trường Chinh báo cáo về công việc trong nước. Cùng dự có đồng chí Vũ Tuân. Người căn dặn một số vấn đề về các công việc trong nước và quốc tế.

19 giờ, xem phim tài liệu về thể thao.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 23

6 giờ 45, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Trường Chinh và đồng chí Vũ Tuân đến chào Người để chiều bay về Hà Nội, đồng chí Lê Văn Lương ra tiễn.

19 giờ 15, Người nghe ngâm thơ.

 - Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghỉ tại Nhà nghỉ và tiếp tục xem một số tài liệu trong nước gửi sang.

19 giờ 15, Người nghe ngâm thơ.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 25

6 giờ 30, các bác sĩ Trung Quốc đến khám họng và răng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 26

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe thư ký đọc một số báo nói về ngày 19 tháng 5.

15 giờ, Người nghe một đồng chí phục vụ đọc sách nói về Pắc Bó.

19 giờ, Người xem phim tài liệu.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
Tháng 5, ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghỉ tại Nhà điều trị.

19 giờ, Người nghe ngâm thơ và ca nhạc.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 28

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe đọc các thư chúc thọ và tiếp tục luyện tay.

19 giờ, Người xem phim tài liệu.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
Tháng 5, trước ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cám ơn tới các tổ chức, đoàn thể, cá nhân, đồng bào trong nước và bạn bè anh em ở nước ngoài đã gửi thư, điện đến chúc thọ nhân dịp sinh nhật của Người.

- Báo Nhân dân, số 4797, ngày 29-5-1967.

Tháng 5, ngày 29

Từ 9 giờ đến 10 giờ, các bác sĩ đến khám mắt cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

13 giờ, các bác sĩ tiếp tục kiểm tra sức khoẻ cho Người.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 30

Từ 19 giờ đến 20 giờ,Chủ tịch Hồ Chí Minh xem phim tài liệu.

20 giờ, Người nghe đồng chí Lê Văn Lương báo cáo ý kiến hội chẩn của các bác sĩ Trung Quốc.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5, ngày 31

9 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe bác sĩ báo cáo về kết quả đợt điều trị vừa qua và kế hoạch điều trị, điều dưỡng của Người trong thời gian tới.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu tặng 106 cá nhân, trong đó có 6 chủ tịch xã ở tỉnh Nghệ An, 1 dược sĩ ở bệnh viện Mường Xén (Nghệ An), 1 cán bộ ở xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, Hà Tây4), có thành tích trong sản xuất, công tác, và nhiều cán bộ ở tỉnh khác.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 5

 Để động viên và khen thưởng chiến công bắn rơi máy bay Mỹ của bộ đội không quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tặng mỗi phi công một huy hiệu của Người và phần thưởng ngôi sao đỏ sơn trên máy bay sau mỗi lần phi công bắn rơi một máy bay Mỹ.

-
Lịch sử Không quân nhân dân Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1993, tr.166. 

Tháng 6 ngày 1

8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi dạo bên ngoài Nhà nghỉ để luyện tập nhẹ.

12 giờ, Người nhắc đồng chí Vũ Kỳ về thư của Người gửi đồng bào miền Nam và bài gửi báo Nhân dân.

19 giờ, Người xem phim tài liệu.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 2

6 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh dậy và luyện tập nhẹ.

20 giờ 30, Người nghe đài.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 3

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe thư ký đọc báo Nhân dân.

8 giờ 30, Người nghe các báo cáo đề nghị thưởng 10 huy hiệu cho các cá nhân ở Hải Phòng.

19 giờ, Người xem phim tài liệu.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 4

6 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu đi bộ xa hơn để luyện tập.

8 giờ, Người nghe thư ký đọc báo Nhân dân.
20 giờ, Người nghe ngâm thơ (qua băng).

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 5

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh được các bác sĩ lấy máu để kiểm tra và xét nghiệm.

6 giờ 30, Người đi bộ trong Khu Nhà nghỉ.

19 giờ 20, Người xem phim tài liệu.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chúc mừng tới Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và các vị trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân dịp quân và dân miền Nam giành thắng lợi to lớn trong chiến cuộc Đông - Xuân 1966-1967.

Người nhiệt liệt khen ngợi những chiến công vẻ vang mà cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và toàn thể đồng bào miền Nam đã giành được trong chiến cuộc Đông - Xuân: “Đó là một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược rất to lớn về quân sự và chính trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta”.

Bức thư có đoạn: “Nước ta là một, dân tộc ta là một, Nam - Bắc cùng nhau quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 17 triệu đồng bào miền Bắc quyết giữ trọn lời thề cùng 14 triệu đồng bào miền Nam ruột thịt, sát cánh kề vai chiến đấu để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất đất nước”.

Cuối thư, Người kêu gọi: “Đồng bào và chiến sĩ miền Nam yêu quý hãy anh dũng tiến lên, thu nhiều thành tích và lập nhiều chiến công oanh liệt hơn nữa!”. 

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

- Báo Nhân dân, số 4804, ngày 5-6-1967.

Tháng 6, ngày 6

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc các đồng chí giúp việc gọi điện về Việt Nam hỏi về tình hình Trung Cận Đông và về thư khen lực lượng vũ trang bắn rơi chiếc máy bay thứ 2.000 của giặc Mỹ.

20 giờ, Người nghe ngâm thơ (qua băng).

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, trước ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện văn tới Tổng thống nước Cộng hòa Arập thống nhất Gaman Ápđen Nátxe và Tổng thống nước Cộng hòa Arập Xyri Nurêđin Atátxi, bày tỏ lập trường của Chính phủ và nhân dân Việt Nam hoàn toàn ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa chống xâm lược của nhân dân các nước Arập. Chính phủ và nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng: “Trước sức mạnh đoàn kết đấu tranh của nhân dân các nước Arập, mọi âm mưu và hành động xâm lược của đế quốc... sẽ thất bại thảm hại”.

- Báo Nhân dân, số 4806, ngày 7-6-1967.

Tháng 6, ngày 7

6 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bộ luyện tập xa hơn.

16 giờ 45, Người đi bộ trong Khu Nhà nghỉ để luyện tập.

19 giờ, Người xem phim tư liệu tại Nhà nghỉ.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 8

6 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bộ quanh khu vực Nhà nghỉ để luyện tập.

16 giờ 30, Người đi bộ trong Khu Nhà nghỉ.
Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang bắn rơi 2.000 máy bay của đế quốc Mỹ. Trong thư, Người biểu dương thành tích của quân và dân miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và căn dặn: “Phải ra sức sản xuất và chiến đấu giỏi hơn nữa. Làm tốt hơn nữa công tác phòng không nhân dân”, “kiên quyết chiến đấu vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc mình, đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp độc lập dân tộc và bảo vệ hòa bình thế giới”.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
- Báo Nhân dân, số 4808, ngày 9-6-1967.

Tháng 6, trước ngày 9

Nhân dịp quân và dân miền Bắc lập chiến công bắn rơi hơn 2.000 máy bay Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng cờ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” cho các đơn vị quân đội và dân quân tự vệ có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu5).
- Báo Nhân dân, số 4808, ngày 9-6-1967.

Tháng 6, ngày 9

6 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập đi bộ xa hơn.

19 giờ 30, Người xem phim Trung Quốc.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 10

6 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập đi bộ và tập leo núi thấp.

19 giờ 30, Người nghe ngâm thơ qua băng.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 11

6 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập thể dục bằng cách leo núi thấp.

14 giờ 30, Người nghe thư ký đọc báo Nhân Dân.

Từ 17 giờ đến 18 giờ, Người đi bộ ven sông trong Khu Nhà nghỉ.

19 giờ, Người xem phim Trung Quốc.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 12

6 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập leo núi cao hơn ngày hôm trước. Cùng đi có bác sĩ Việt Nam.

17 giờ, Người đi bộ ven sông cạnh Khu Nhà nghỉ. 

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 13

6 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tập leo núi.

17 giờ, Người tiếp đồng chí Hoàng Vĩnh Thắng vào thăm, cùng đi bộ quanh Nhà nghỉ và ở lại cùng ăn cơm.

19 giờ, Người xem phim tài liệu.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 14

6 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh leo núi để luyện tập.

7 giờ 30, các bác sĩ đến khám và làm điện tim đồ cho Người.

9 giờ, khám và kiểm tra mắt.

17 giờ, Người đi bộ ven sông cạnh Khu Nhà nghỉ.

19 giờ 30, Người nghe ngâm thơ và ca nhạc.
Trong ngày, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhan đề Giônxơn nhăn nhó mặt mo, phần lo thua trận, phần lo dân cười!, ký bút danh Chiến Đấu, đăng Báo Nhân dân, số 4813, tố cáo tội ác lừa bịp của Tổng thống Giônxơn đối với thanh niên và nhân dân Mỹ, đẩy họ vào con đường chết chóc đau khổ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tác giả dẫn lại lời nhận xét của các nhà báo Mỹ thì những hành động của Tổng thống Giôn là “đồ lang sói”.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

- Báo Nhân dân, số 4813, ngày 14-6-1967.

Tháng 6, ngày 15

6 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập leo núi.

15 giờ, các bác sĩ đến kiểm tra nội khoa và thần kinh cho Người.

19 giờ, Người xem phim tại Nhà nghỉ.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 16

6 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập leo núi.

9 giờ, Người duyệt điện gửi đồng chí Chu Ân Lai nói về kết quả hơn hai tháng điều trị và hy vọng sớm được về Việt Nam công tác.

20 giờ, Người được tiêm thuốc.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, trước ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho các chiến sĩ bộ đội, dân quân, tự vệ, công an và những công nhân, nông dân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và sản xuất.

- Báo Nhân dân, số 4815, ngày 16-6-1967.

Tháng 6, ngày 17

6 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập leo núi.

19 giờ, Người xem phim tài liệu về bảo vệ mắt.
Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 72-LCT, thưởng:

 - 3 Huân chương Lao động hạng Nhì, 

 - 35 Huân chương Lao động hạng Ba,

cho 38 địa phương và đơn vị đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch bổ túc văn hóa 5 năm lần thứ nhất.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

- Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 6, ngày 18

6 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập leo núi.

8 giờ, Người nghe đọc báo.

9 giờ, Người duyệt điện mừng Trung Quốc thử thành công bom khinh khí.

17 giờ, Người đi bộ quanh khu vực Nhà nghỉ.

19 giờ, Người nghe ngâm thơ qua băng.
Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới các nhà lãnh đạo Chính phủ Trung Quốc, nhân dịp Trung Quốc thử thành công bom khinh khí.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

- Báo Nhân dân, số 4818, ngày 19-6-1967.

Tháng 6, ngày 19

5 giờ 45, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập leo núi.

17 giờ, Người đi bộ trong khu vực Nhà nghỉ.

19 giờ, Người xem phim tài liệu.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 6, ngày 20

6 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập leo núi.

7 giờ 15 đến 10 giờ, Người nghe ngâm thơ qua băng.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 21

6 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập leo núi.

7 giờ 30, Người nghe đọc điện của đồng chí Chu Ân Lai gửi Người đề nghị Người ở lại nghỉ hết tháng 7 năm 1967.

19 giờ, Người xem phim chuyện “Hai gia đình”.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 6, trước ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công và cờ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, cho các binh chủng và một số đơn vị thuộc Quân chủng phòng không và không quân.

- Báo Nhân dân, số 4821, ngày 22-6-1967.

Tháng 6, ngày 22

6 giờ kém 10, Chủ tịch Hồ Chí Minh tập leo núi để luyện tập.

7 giờ 30, Người xem báo.

15 giờ, Người đọc để đồng chí thư ký ghi bài báo của Người nói về Trung Quốc thử bom khinh khí.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 23

6 giờ 10, Chủ tịch Hồ Chí Minh tập leo núi và đi bách bộ.

8 giờ, Người đọc thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, các báo, tin từ Hà Nội chuyển sang.

15 giờ, Người xem báo có các tin về người tốt việc tốt.

17 giờ, Người đi dạo quanh Khu Nhà nghỉ.

19 giờ, Người xem phim tài liệu.
Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc nhân dịp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Vương Quốc Campuchia quyết định đặt quan hệ ngoại giao cấp đại sứ.

Người khẳng định: “Đó là một sự kiện lịch sử quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, một nhân tố tích cực trong việc giữ gìn hoà bình ở Đông Dương và Đông - Nam Á.

Tôi tin chắc rằng tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta trên cơ sở năm nguyên tắc chung sống hòa bình ngày càng có điều kiện tăng cường hơn nữa, vì lợi ích tối cao của nhân dân hai nước chúng ta trong cuộc chiến đấu hiện nay chống Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng hòa bình sau này”.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

- Báo Nhân dân, số 4823, ngày 24-6-1967.

Tháng 6, ngày 24

6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập leo núi.

19 giờ, Người xem phim tài liệu.
Trong ngày, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhan đề Lại một thắng lợi to lớn của Trung Quốc anh em, ký bút danh Chiến Đấu, đăng báo Nhân dân, số 4823, chào mừng thắng lợi của nhân dân Trung Quốc đã thử thành công quả bom khinh khí đầu tiên. Theo tác giả, sự kiện này chứng tỏ: “Về khoa học kỹ thuật cũng như về công nghiệp, Trung Quốc đã đạt một mức rất cao”. Bài báo còn dẫn lời tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc khẳng định: Trung Quốc chế tạo bom khinh khí là hoàn toàn để phòng ngự. Thành công này còn có ý nghĩa răn đe bọn đế quốc hiếu chiến, nếu chúng có ý đồ gây chiến tranh thế giới.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

- Báo Nhân dân, số 4823, ngày 14-6-1967.

Tháng 6, ngày 25

6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập leo núi.

9 giờ, Người đọc các tài liệu và tin.

19 giờ, Người xem phim tài liệu.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 26

6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập leo núi.

7 giờ, Người làm các xét nghiệm như: lấy máu, điện tim.

Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ, Người chụp X quang. Các bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, kiểm tra họng và mắt cho Người.

19 giờ 30, Người nghe ngâm thơ qua băng.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 27

6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập leo núi.

8 giờ, Người nghe thư ký đọc báo Nhân dân.

9 giờ, các bác sĩ kiểm tra và khám lại nội khoa, thần kinh cho Người 

19 giờ, Người xem phim tài liệu.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 28

6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh leo núi để luyện tập.

9 giờ, Người xem tài liệu và tin từ trong nước gửi sang.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, ngày 29

6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luyện tập leo núi.

17 giờ, Người đi bộ trong Khu Nhà nghỉ.

19 giờ, Người xem phim tài liệu.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6, trước ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị rời Quảng Châu về nước. Người đã tặng cho các nhân viên phục vụ Trung Quốc một kỷ niệm chương do Người tự thiết kế trong những ngày nằm điều trị ở đây. Trên một miếng kính lóng lánh sắc đỏ khảm một dòng chữ Hán của Người: “Việt - Trung hữu nghị. Vạn cổ trường thành”, dưới là chữ ký Hồ Chí Minh.

- 
Hoàng Tranh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc, Nxb. Giải phóng quân, Bắc Kinh, 1987, tr.173 (bản Trung văn).

Tháng 6, ngày 30

5 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh dậy nhưng trời mưa nên không leo núi được. 

Cả ngày nghỉ để chuẩn bị về Hà Nội.

19 giờ, một số đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đến thăm Người.

Từ 19 giờ 30 đến 21 giờ, liên hoan tại Nhà nghỉ để tiễn Người về Hà Nội.

22 giờ 30, Người về đến Hà Nội.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu tặng sáu cá nhân ở Hải Phòng và Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) có thành tích trong công tác và phục vụ chiến đấu, hết lòng vì dân, dũng cảm làm nhiệm vụ khi máy bay địch bắn phá. 

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 7, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai chúc mừng kỷ niệm lần thứ 46 ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và chúc tình hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước đời đời bền vững.

- 
Hoàng Tranh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc, Nxb. Giải phóng quân, Bắc Kinh, 1987, tr.173 (Bản Trung văn).

Đầu tháng 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh cử một cán bộ giúp việc lên xem xét điều kiện trực chiến của trung đội súng máy phòng không ở nóc Hội trường Ba Đình. Được biết điều kiện trực chiến vất vả do nắng nóng, Người quyết định rút hết số tiền nhuận bút tiết kiệm trong nhiều năm tặng bộ đội phòng không để góp phần mua thêm nước giải khát cho các chiến sĩ trực chiến trên toàn miền Bắc6).

-
Lịch sử Quân chủng phòng không, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1993, tr.153.

Tháng 7, trước ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới ông Huari Bumêđiên, Chủ tịch Hội đồng Cách mạng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Angiêri Dân chủ và Nhân dân, kỷ niệm lần thứ năm ngày Độc lập của Angiêri.

- Báo Nhân dân, số 4834, ngày 5-7-1967.

Tháng 7, ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi trung đội dân quân gái huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bắn rơi một máy bay phản lực Mỹ. Người cũng gửi tặng mỗi dân quân gái một huy hiệu của Người.

- Báo Nhân dân, số 4835, ngày 6-7-1967.
Tháng 7, ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 75- LCT, truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Nguyễn Chí Thanh do những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

-
Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam: 50 năm Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1995, tr.238.

Tháng 7, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Câu lạc bộ Quân đội đặt vòng hoa viếng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Vòng hoa của Người mang dòng chữ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Chí Thanh”.

7 giờ 30, tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Hà Kế Tấn.

19 giờ, y tá đến đưa thuốc cho Người.

- Báo Nhân dân, số 4837, ngày 8-7-1967.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 7, ngày 8

19 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh thân mật tiếp học sinh Triều Tiên đang học tại Hà Nội, sau cùng các cháu xem phim.

20 giờ 30, y tá đến đưa thuốc cho Người.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 7, ngày 9

17 giờ tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trần Bảo Kiến.

20 giờ, y tá đến đưa thuốc cho Người.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 7, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 46 Quốc khánh của Mông Cổ.

- Báo Nhân dân, số 4840, ngày 11-7-1967.

- Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch Hà Nội.

Tháng 7, ngày 11

17 giờ, tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp gia đình cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đến thăm và cảm ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng tổ chức chu đáo lễ tang đồng chí Nguyễn Chí Thanh.

20 giờ, y tá đến đưa thuốc cho Người.
Trong ngày, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, giặc hạn và giặc lụt, ký bút danh T.L., đăng báo Nhân Dân, số 4840, nêu ra các nhiệm vụ cụ thể mà các ngành, các giới, các địa phương phải quyết tâm thực hiện tốt sản xuất vụ mùa thắng lợi và góp phần đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến toàn thắng.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Báo Nhân dân, số 4840, ngày 11-7-1967.

Tháng 7, ngày 12

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Mai Văn Bộ, Tổng Đại diện Chính phủ Việt Nam tại Pháp.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 7, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Tổng thống và Thủ tướng nước Cộng hòa Irắc nhân dịp Quốc khánh lần thứ chín của nước Cộng hòa Irắc.

- Báo Nhân dân, số 4843, ngày 14-7-1967.

Tháng 7, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Tổng thống Pháp S. Đờ Gôn, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp (14-7-1789).

- Báo Nhân dân, số 4843, ngày 14-7-1967.

Tháng 7, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ ta gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Vante Unbơrích, Chủ tịch Quốc hội Giôhannơ Đíchman, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Dân chủ Đức Vinli Xtốp, nhân dịp các ông được cử giữ những trọng trách của Nhà nước. 

Cùng ngày, Người gửi điện chúc mừng tới các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Ba Lan, nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 23 của Ba Lan.

- Báo Nhân dân, số 4850, ngày 21-7-1967

Tháng 7, trước ngày 21

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho tám cụ già trên 60 tuổi7) đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

- Báo Nhân dân, số 4850, ngày 21-7-1967.

Tháng 7, ngày 22

5 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lê Văn Lương và bác sĩ Nhữ Thế Bảo. Hai người cùng đi với Người trong chuyến nghỉ và chữa bệnh tại Quảng Đông Trung Quốc từ 14 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 1967.

7 giờ, Người tiếp ba diễn viên đoàn Văn công Quân khu IV vào thăm và chúc sức khoẻ.

 Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Tổng thống Gaman Ápđen Nátxe, nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 15 của nước Cộng hòa Arập thống nhất.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

- Báo Nhân dân, số 4853, ngày 24-7-1967.

Tháng 7, ngày 24

Tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp hai giáo sư người Pháp Râymông Ôbrắc và Hécbe Máccôvích8). Người hỏi thăm bà Luxy Ôbrắc và các cháu, nhất là cháu Êlidabét và rất hài lòng nhận quả trứng bằng đá quý mà Êlidabét gửi tặng Người. Sau khi ông Ôbrắc nói về sứ mệnh của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về lịch sử Việt Nam, cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân ta và yêu cầu Mỹ phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom bắn phá nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì sẽ có nói chuyện. Người đề nghị Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày mai tiếp ông Ôbrắc và bạn của ông để giải thích tình hình và giải đáp các câu hỏi của họ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho ông Ôbrắc món quà gửi Êlidabét, ôm hôn ông thắm thiết để chia tay.

- 
Lưu Văn Lợi - Nguyễn Anh Vũ: Tiếp xúc bí mật giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trước Hội nghị Pari, Viện Quan hệ quốc tế, Hà Nội, 1990, tr.223-224.

- Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác ngoại giao, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1990, tr.220.

Tháng 7, ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng tới Thủ tướng Phiđen Catxtơrô và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước nước Cộng hòa Cu ba, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 14, ngày Khởi nghĩa vũ trang của nhân dân Cu ba.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu tặng:

· Anh Lê Văn Lý, công nhân Nhà máy Cơ khí Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh, có thành tích phát huy sáng kiến, ham học, ham làm.

· Cụ Dương Văn Chắt, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, tuy tuổi cao vẫn tận tụy với công việc.

· Anh Ngô Quý Vận, công nhân Tổng cục Đường sắt, có thành tích bảo vệ đầu máy.

· Em Tiếp, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, dũng cảm cứu hai em nhỏ khỏi chết đuối.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
- Báo Nhân dân, số 4855, ngày 26-7-1967.

Tháng 7, ngày 28

9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị trao đổi ý kiến về vấn đề tù binh Mỹ. Người cho rằng: “Có thể thả một số vào dịp Noel hoặc 2-9”, nhưng không nên nghĩ vì thế mà “Mỹ không đánh đê”.
Trong ngày, Người gửi huy hiệu tặng:

· Anh Phạm Văn Điền, thương binh xã An Lưu, Hải Dương, là thương binh loại đặc biệt, hỏng cả hai mắt, cụt hai tay vẫn tiếp tục chiến đấu.

· Bác sĩ Quang, Trưởng ban ngoại I, Viện Quân y 5, tận tụy nghiên cứu chữa cho nhiều thương binh nặng khỏi bệnh.

· Hộ lý Nguyễn Thị Huệ, Viện Quân y 5, tận tình phục vụ thương binh.

· Anh Vũ Bá Cát, khối 13, khu Hoàn Kiếm, Hà Nội: thương binh, tận tụy phục vụ nhân dân khu phố.

· Anh Tạ Xuân Đạo, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, thương binh cụt hai chân vẫn cần cù lao động, sản xuất chăn nuôi giỏi.

· Chị Nguyễn Thị Hồi, xã Nguyên Khả, huyện Đông Anh, Hà Nội, vợ liệt sĩ, tích cực tăng gia sản xuất, tham gia phong trào phụ nữ, cho hai con đi bộ đội chống Mỹ.

· Anh Vũ Văn Hải, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội, thương binh, tích cực tham gia công tác ở địa phương.

· Anh Phạm Hồng Viên, khối 76, khu Đống Đa, Hà Nội, thương binh, tham gia phục vụ chiến đấu ở khu phố đạt thành tích cao.

 -
Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

 - Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tháng 7, trước ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho năm thương binh và gia đình liệt sĩ9) ở Hà Nội đã có thành tích trong công tác, sản xuất, chiến đấu.

- Báo Nhân dân, số 4858, ngày 29-7-1967.

Tháng 7 ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu tặng:

· Anh Nguyễn Văn Sáng, Trung đội trưởng tự vệ Khu phố 5, thị xã Hải Dương, là thương binh, cụt một tay vẫn chỉ huy chiến đấu bắn trả máy bay Mỹ.

· Đinh Thanh Thuý, dược sĩ bệnh viện Hải Dương, là thương binh cụt một chân vẫn tích cực công tác và lao động.

· Chị Nguyễn Thị Đông: Thuyền trưởng tàu “Ba đảm đang”, Công ty Vận tải đường thuỷ Hà Nội, cùng chị em điều khiển, quản lý tốt tàu thuyền.

· Anh Nguyễn Quang Sinh: phi công đơn vị E 923, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, dũng cảm chiến đấu bắn rơi một máy bay Mỹ.

· Anh Nguyễn Văn Lý, phi công đơn vị E 921, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, dũng cảm bắn rơi một máy bay Mỹ.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 7, trước ngày 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện văn chào mừng Hội nghị thế giới chống bom nguyên tử và bom khinh khí tổ chức ở Nhật Bản. Nội dung bức điện nêu rõ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Việt Nam đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản và các lực lượng tiến bộ trên thế giới đòi hủy bỏ các căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Nhật, và đòi triệt để cấm sử dụng bom nguyên tử và bom khinh khí. Nhân dịp này, Người thay mặt nhân dân Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Hội đồng Nhật Bản chống bom khinh khí, của các tầng lớp nhân dân Nhật Bản đối với cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

- Báo Nhân dân, số 4860, ngày 31-7-1967.

Tháng 7, ngày 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen cán bộ và nhân viên quân y đã có nhiều cố gắng trong việc cứu, chữa thương binh, bệnh binh và giữ gìn sức khỏe bộ đội, Người nhắc nhở cán bộ nhân viên ngành quân y phải: “Đoàn kết chặt chẽ, nêu cao tinh thần tập thể, thi đua học tập và công tác để tiến bộ không ngừng về chính trị, tư tưởng và chuyên môn kỹ thuật. Luôn luôn ghi nhớ rằng người thầy thuốc, đồng thời phải là người mẹ hiền, hết lòng hết sức cứu chữa và phục vụ thương binh”.

Trong ngày, Người gửi điện mừng tới Hội nghị đoàn kết nhân dân Mỹ Latinh lần thứ nhất tổ chức tại La Habana (Cu ba).

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu tặng: 

· Hoàng Nghiệp Liên, nông dân hợp tác xã nông nghiệp Tô Nam, đảo Cô Tô, Quảng Ninh, có thành tích trong sản xuất, kiện tướng làm phân, nhiều năm là chiến sĩ thi đua.

· 14 cô gái ở trung đội dân quân gái huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá dũng cảm bắn rơi máy bay Mỹ.
- Báo Nhân dân, số 4861, ngày 1-8-1967.

- Báo Nhân dân, số 4862, ngày 2-8-1967.
- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
Tháng 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ thưởng luân lưu cho tỉnh Tuyên Quang, đơn vị làm công tác thủy lợi khá nhất trong sáu tháng đầu năm 1967 của Bộ Thủy lợi.

- Báo Nhân dân, số 4864, ngày 4-8-1967.

Tháng 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem vở kịch sân khấu “Trong phòng trực chiến” do Đoàn kịch điện ảnh của Xưởng phim truyện Việt Nam trình diễn.

Kết thúc buổi diễn, Người cầm một bó hoa đi đến tặng một nữ diễn viên đóng vai bà mẹ rồi nói:

- Các cháu sang phòng bên ăn kẹo, uống nước.

Người nói thêm:

- Các cháu uống nước nhớ phải giữ lấy nước nhé.

- Hội Điện ảnh Việt Nam: Muôn vàn tình thương yêu, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1975, tr.87.
Tháng 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Tổng đại diện Chính phủ Việt Nam ở Pháp Mai Văn Bộ vừa về Hà Nội.

Người và Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng nghe ông Mai Văn Bộ báo cáo về tình hình nước Pháp. Người nói đùa với ông Mai Văn Bộ: Chú là người may mắn, được “cất giấu” tận Pari, nhất là được ở gần vườn hoa Luýchxămbua và khu phố Môngpácnát....

Người nói, Người rất yêu Pari, nơi đã đem lại cho Người nhiều hiểu biết.

Câu chuyện chưa dứt thì còi báo động nổi lên. Các chiến sĩ bảo vệ yêu cầu mọi người vào hầm trú ẩn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhẹ nhàng đẩy ông Mai Văn Bộ đi trước và nói:

- Chú còn trẻ, chú vào hầm trước đi. Bác đã già rồi chẳng bom đạn đế quốc nào sát hại được đâu.

Và chờ cho mọi người vào hầm xong, Người mới vào.

- Mai Văn Bộ: Bác Hồ, Tạp chí Planète Action, số 13, 3-1970, tr.111 (tiếng Pháp).

Tháng 8, đầu tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp đồng chí Đặng Tính, Chính ủy Bộ đội Phòng không- Không quân. Người hỏi thăm tình hình sinh hoạt, chiến đấu của bộ đội và hỏi đồng chí Chính ủy:

- Tại sao các chú lại chưa bắn rơi được máy bay B52?
Người động viên các đồng chí chỉ huy cố gắng suy nghĩ tìm ra phương án để diệt được “Pháo đài bay” của địch. Sau đó, Người thường xuyên dành thời gian nghe báo cáo về hoạt động của bộ đội Phòng không- Không quân. Khi nghe tin Trung đoàn tên lửa 238 đã vào Vĩnh Linh để đánh B52, Người khen: “Thế là tốt, vì muốn bắt cọp thì phải vào tận hang”.

- 
Nguồn sức mạnh (Bác Hồ với bộ đội phòng không), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1992, tr.44.

Tháng 8, ngày 5

Từ 7 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Văn Tiến Dũng.

Từ 10 giờ đến 11 giờ, Người tiếp chị Trần Thị Tuyết, Đài Tiếng nói Việt Nam đến thăm và chúc sức khoẻ Người.
Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị, nghe đồng chí Nguyễn Duy Trinh báo cáo về Hội nghị Ngoại giao.

- 
Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

- Biên bản họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 8, ngày 6

15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Tố Hữu.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
Tháng 8, ngày 9

6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các bác sĩ Việt Nam đến thăm và kiểm tra sức khoẻ cho Người.

7 giờ, Người nghe đồng chí Nguyễn Văn Trân báo cáo.

14 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Lê Đức Thọ.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 8, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Cônggô, nhân dịp lễ kỷ niệm lần thứ tư ngày Cách mạng Cônggô thắng lợi.

Buổi tối, Người cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng xem Đoàn Văn công Tây Bắc biểu diễn tại Phủ Chủ tịch.

- Báo Nhân dân, số 4874, ngày 14-8-1967.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 8, ngày 12 

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị, nghe đồng chí Nguyễn Duy Trinh báo cáo về tình hình và âm mưu của Mỹ trong thời gian gần đây và báo cáo về tình hình quân sự.

Từ 17 giờ đến 18 giờ, Người làm việc với đồng chí Xuân Thủy tại Nhà sàn.

Từ 19 giờ đến 20 giờ, Người xem Văn công biểu diễn tại Phủ Chủ tịch.
- Biên bản họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 8, ngày 13

19 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu nước Cộng hòa Arập Xyri, trong dịp đoàn sang thăm Việt Nam và đến chào Người.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 8, ngày 15

6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bác sĩ đến kiểm tra và theo dõi sức khoẻ cho Người.

18 giờ 30, Người đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng chí Tố Hữu tại nhà riêng.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 8, từ ngày 15 đến ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị cho ý kiến về bản Cương lĩnh Chính trị5 của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

- Biên bản họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 8, ngày 16

18 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Nguyễn Lương Bằng đến thăm Người, sau ở lại cùng ăn cơm chiều.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 8, ngày 17

6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bác sĩ đến thăm và theo dõi sức khoẻ cho Người. 

7 giờ, Người làm việc với đồng chí Trường Chinh.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 8, ngày 18

8 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với bốn cán bộ Quân đội. Cùng tiếp có đồng chí Lê Quang Đạo.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 8, ngày 19

Từ 16 giờ đến 17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Vũ Tuân.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 8, trước ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những công nhân9 có thành tích xuất sắc trên mặt trận giao thông vận tải.

- Báo Nhân dân, số 4880, ngày 20-8-1967.

Tháng 8, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh hội ý Bộ Chính trị.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

Tháng 8, ngày 21

17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp chị Trần Thị Lý, anh hùng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đến thăm và chúc sức khoẻ Người. Sau đó, đồng chí Trần Thị Lý cùng ăn cơm chiều với Người.

18 giờ, Người đến làm việc với đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Nguyễn Duy Trinh tại nhà riêng.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 8, ngày 22

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị (cả ngày).
Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ ta gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ Rumani, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 23 nước Cộng hòa Nhân dân Rumani.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
- Báo Nhân dân, số 4883, ngày 23-8-1967.

Tháng 8, ngày 23

17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng Nguyễn Văn Trân.
 Sau khi nghe báo cáo về tình hình chiến đấu trong ngày của quân và dân Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi các đơn vị và cá nhân thuộc bộ đội Phòng không- Không quân, đã phối hợp chặt chẽ cùng dân quân tự vệ và đồng bào Hà Nội chiến đấu dũng cảm, thắng lợi vẻ vang.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

- Báo Nhân dân, số 4884, ngày 24-8-1967.

Tháng 8, ngày 28

Nhân dịp Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh tặng thưởng 20 Huân chương Lao động cho một số đơn vị và cán bộ phụ nữ10) các tỉnh, huyện, xã đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “ba đảm đang” năm 1966.

- Báo Nhân dân, số 4890, ngày 30-8-1967.

Tháng 8, trước ngày 30

 Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho 12 cán bộ, chiến sĩ11) đã có thành tích xuất sắc trên mặt trận giao thông vận tải.

- Báo Nhân dân, số 4890, ngày 30-8-1967.

Tháng 8, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 94-LCT, công bố lệnh tha cho những phạm nhân đã cải tạo tốt và đã giảm hạn tù cho những tù nhân thật thà cố gắng sửa chữa trong thời gian ở trại.

- Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.
Tháng 8, ngày 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia Đoàn Chủ tịch cuộc mít tinh kỷ niệm Quốc khánh 2-9 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội.

- Báo Nhân dân, số 4892, ngày 1-9-1967.

Tháng 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu tặng 24 cán bộ, chiến sĩ lái xe, chiến sĩ giao liên, chiến sĩ mang vác thuộc đoàn Giao thông Vận tải Quân sự, Tổng cục Hậu cần có thành tích vượt khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch, bị địch đuổi theo xe bắn phá vẫn dũng cảm, mưu trí lái xe vượt qua, giữ gìn bảo quản xe tốt.

Trong tháng, Người gửi huy hiệu tặng 21 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Pháo cao xạ, đơn vị Thông tin liên lạc, đơn vị Bộ binh, Công binh, Thanh niên xung phong, Quân y đã có thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

------------------
1. Ngày 5-2-1967, Tòa án Quốc tế đã mở phiên đầu tiên tại Xtốckhôm (Thụy Điển) do ông Giăng Pôn Xáctơrơ làm Chủ tịch, nhân dịp này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi bức điện trên.
2. Theo Lịch sử Quân chủng phòng không, thì Bác gửi tặng tám lẵng hoa cho những đơn vị lập công xuất sắc trong tháng 5.
3. Danh sách những người được tặng  huy hiệu:

· Dương Trung Tân.

· Phan Thanh Tài.

· Cao Thanh Tịnh.

· Bùi Đình Kình.

· Lê Trọng Huyên.

· Nguyễn Ngọc Độ.

· Nguyễn Văn Cốc.

· Hoàng Chúc.

· Phạm Ngọc Thao.

· Nguyễn Văn Thọ.

· Nguyễn Văn Phi.

· Lê Văn Hải.

· Hà Đình Bôn.

· Lê Sĩ Diệp.

· Loan Thế  Linh.

· Nguyễn Hữu Tùng.

· Trần Tiêu.
4. Nay thuộc Hà Nội. 
5. Danh sách các đơn vị được thưởng cờ:

· Bộ đội cao xạ: có bốn đơn vị.

· Bộ đội không quân: có năm đơn vị.

· Bộ đội tên lửa: có một đơn vị.

· Bộ đội rađa: có một đơn vị.

· Bộ đội công binh: có một đơn vị.

· Bộ đội pháo binh: có một đơn vị.

· Bộ đội vận tải: có hai đơn vị.

· Dân quân, tự vệ: có sáu đơn vị.
6. Ngày 11-7-1967, số tiền 25. 000 đồng ở Ngân hàng Hoàn Kiếm đã được chuyển qua Tổng cục Hậu cần xuống Quân chủng Phòng không - không quân theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
7. Danh sách các cụ được thưởng huy hiệu:

· Cụ Nhu, 78 tuổi, xã Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh.

· Cụ Ngô Văn Rật, 72 tuổi, xã Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Hà.

· Cụ Nguyễn Văn Tấn, 63 tuổi, xã Hòa Long, Yên Phong, Hà Bắc.

· Cụ Giáp Văn Thơ, 72 tuổi, xã Đa Mai, Hà Bắc.

· Cụ Nguyễn Văn Thức, 60 tuổi, xã Đông Kỳ, Yên Thế, Hà Bắc.

· Cụ Nguyễn Văn Dung, 62 tuổi, xã Trung Thủ, Hậu Lộc, Thanh Hóa.

· Cụ Nguyễn Thủy, 75 tuổi, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Linh.

· Cụ Trưởng Văn Dung, 62 tuổi, xã Văn Môn, Yên Phong, Hà Bắc.
8. Ông Râymông Ôbrắc quen Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hội nghị Phôngtennơblô. Người đã ở nhà ông Ôbrắc khi lưu lại Pari. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận đỡ đầu cháu Êlidabét, con thứ ba của ông bà Ôbrắc.

· Ông Hécbe Máccôvích, nhà sinh học phân tử học làm việc tại Viện Paxtơ Pari.

· Hai ông đến Việt Nam với sứ mệnh làm  “sứ giả” giữa Oasinhtơn và Hà Nội với mục tiêu tiến tới gặp gỡ người đại diện có thẩm quyền của hai Chính phủ Mỹ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước hoặc sau việc ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam. Với sứ mạng bí mật, hai ông đến Việt Nam với nhiệm vụ công khai là phái viên của Viện Paxtơ sang làm việc với Phòng Vệ sinh dịch tễ Hà Nội.
9. Danh sách thương binh và gia đình liệt sĩ được tặng huy hiệu:

· Tạ Xuân Đạo, thương binh loại đặc biệt, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

· Nguyễn Thị Hội, vợ liệt sĩ ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội.

· Vũ Văn Hải, thương binh loại 1, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.

· Phạm Hồng Viên, thương binh loại 5, ở khối 76, Khu Đống Đa, Hà Nội.

· Vũ Bá Cát, thương binh, ở khối 13, Khu Hoàn Kiếm, Hà Nội.
10. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

· Nguyễn Đức Kiều, Công ty Vận tải đường sông 202.

· Đồng chí Y, lái xe vận tải.

· Đồng chí Hà, lái xe của công trường Thống Nhất.

· Nguyễn Thị Hòe, công nhân cầu đường Thanh Hóa 

· Nguyễn Xuân Hùng, lái xe thuộc Công ty Vật tư vận tải.

· Trần Lâm, lái xe.

· Vũ Thị Ngọc, công nhân lái máy kéo Đội cơ giới Cảng Hải Phòng.

· Đồng chí Thi và đồng chí Chiến, công nhân đường bộ ở Quảng Ninh.

· Trần Quang Trà, lái xe thuộc Xí nghiệp Vận tải ô tô Nghệ An.

· Nguyễn Doãn Hoàn, lái xe thuộc Xí nghiệp vận tải ô tô Nghệ An.

· Nguyễn Văn Toản, thợ sửa chữa thuộc Phòng Giao thông huyện T, tỉnh Nghệ An.

· Trần Thị Loan, công nhân đường bộ  Quảng Bình.

· Các đồng chí: Cao Bá Tuyết, Nguyễn Văn Sơn, Vũ Bảo Lộc, Phan Văn Vượng (lái xe thuộc Đội xe 806).

· Trần Dít, lái xe BKA 269 thuộc Công ty Vận tải Lâm nghiệp Tuyên Quang.

· Các đồng chí: Nguyễn Văn Thu, Phạm Doãn Việt ở Công ty Xe khách.
10. Danh sách những đơn vị và những cán bộ phụ nữ được thưởng Huân chương:

Hai Huân chương Lao động hạng Nhì cho:

+ Cán bộ và chị em phụ nữ tỉnh Hưng Yên.

+ Cán bộ và chị em phụ nữ huyện Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

18 Huân chương Lao động hạng Ba cho:

+ Cán bộ và chị em phụ nữ ba tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, Hòa Bình.

+ Cán bộ và chị em phụ nữ năm huyện: Quỳnh Lưu, Nghi Lộc (Nghệ An); An Lão (Hải Phòng); Thụy Anh (Thái Bình); Yên Mỹ (Hưng Yên).

+ Cán bộ và chị em phụ nữ 10 xã: Nghi Thu (Nghi Lộc, Nghệ An); Phụ Lễ (Thủy Nguyên, Hải Phòng); An Thắng (An Lão, Hải Phòng); Thụy Xuân (Thụy Anh, Thái Bình); Lai Vu (Kim Thanh , Hải Dương); Hồng Lạc (Thanh Hà, Hải Dương); Đồng Lạc (Nam Sách, Hải Dương); Ứng Hòe (Ninh Giang, Hải Dương); Quốc Trị (Tiên Lữ, Hưng Yên); Hải Thịnh (Hải Hậu, Nam Hà).
11.  Danh sách những người được tặng huy hiệu:

· Lê Văn Ban,             
thượng sĩ, tiểu đội trưởng.

· Hoàng Văn Huệ,       
“

· Vũ Thuận Chung,    
“

· Lê Viết Tiến,           
trung sĩ, tiểu đội trưởng

· Tô Vũ Toàn,             
chiến sĩ,

· Nguyễn Trung Thụy,
“

· Ngô Văn Tân,           
“

· Nguyễn Văn Kim,    
“

· Nguyễn Văn Sinh,   
“

· Là Hữu Nhân,         
“

· Lê Trọng Tráng,      
“

· Thái Văn Đạo,          
“
